PHỤ LỤC 1
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho giảng viên dạy môn giáo dục học)
Để nâng cao chất lượng đánh giá KQHT môn Giáo dục học, xin quý thầy / cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về cái nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào lựa chọn phù hợp nhất hoặc viết them những ý kiến của mình vào chỗ trống (…). Ý kiến của các thầy / cô sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng dạy học. 
Câu 1: Theo thầy / cô đánh giá KQHT của sinh viên giữ vai trò nhue thế nào trong quá trình dạy học ở đại học?
· Rất quan trọng	
· Quan trọng		
· Bình thường		
· Ít quan trọng	
· Không quan trọng	
Câu 2: Việc kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên nhằm thực hiện các mục đích sau với mức độ như thế nào? ( 5 – Rất quan trọng, 4 – Quan trọng, 3 – BÌnh Thường, 2 – Ít quan trọng, 1 – Không quan trọng).
	TT
	Các mục đích
	Mức độ quan trọng

	
	
	5
	4
	3
	2
	1
	

	1
	Nhằm xếp hạng sinh viên. 
	
	
	
	
	
	

	2
	Xác định kết quả đạt được của sinh viên so với mục tiêu đề ra.
	
	
	
	
	
	

	3
	Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động học của sinh viên.
	
	
	
	
	
	

	4
	Cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động dạy của GV.
	
	
	
	
	
	

	5
	Thúc đẩy sinh viên tích cực học tập.
	
	
	
	
	
	

	6
	Hình thành khả năng tự đánh giá của sinh viên.
	
	
	
	
	
	


 

Câu 3: Đánh giá KQHT có quan hệ như thế nào đối với quá trình dạy học?
· Là một quá trình độc lập với quá trình dạy học				
· Là khâu cuối của quá trình dạy học 						
· Là một bộ phận của QTDH và gắn kết các khâu khác của QTDH	
Câu 4: Xin thầy/cô cho biết đánh giá KQHT hiện nay được tiến hành theo xu hướng nào? (có thể chọn nhiều ý).
· Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình			
· Từ ĐG tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang ĐG những tri thức, kĩ năng mang tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiễn.						
· Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá.				
· Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí.
· Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin. 
· Các xu hướng khác………………………………………………………………………………
Câu 5: Trong các cách hiểu dưới đây về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lượng, thầy/cô cho cách hiểu nào là đúng nhất?
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là đưa ra những nhận định về việc nắm vững tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ đề ra.										       
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực thực chất là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học đề ra.											       
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực thực chất là quá trình đánh giá các năng lực học tập của người học đạt được sau qua trình dạy học.	       
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kĩ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học phức hợp trong một bối cảnh thực tế hoặc giả định để đáp ứng mục tiêu và năng lực đặt ra.										       
· Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin về kĩ năng mà người học thực hiện để giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ dạy học phức hợp nhằm đáp ứng mục tiêu về năng lực đặt ra.    
Câu 6: Theo thầy/cô, việc đánh giá KQHT môn giáo dục học có vai trò như thế nào trong việc hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên?
·  Rất quan trọng	
· Quan trọng		
· Bình thường		
· Ít quan trọng	
· Không quan trọng	
Câu 7: Theo thầy/cô, việc đánh giá KQHT môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực có tác dụng gì với sinh viên?
	Tác dụng
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	-Giúp SV hiểu sâu tri thức GDH và có khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn giáo dục
	
	
	

	-Phát triển ở sinh viên một số năng lực đáp ứng theo chuẩn đầu ra của ngành sư phậm như NL tư duy, NL thu nhập xử lý TT, NL làm việc nhóm, NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, NL dạy học, NL giáo dục,…..
	
	
	

	-Giúp sinh viên hiểu rõ trình độ năng lực của bản thân để có kế hoạch rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho mình.
	
	
	

	-GV phát hiện được những khó khan mà SV hay gặp để giúp họ rèn luyện, phát hiện các NL nghề tốt hơn.
	
	
	

	-Hình thành cho SV khả năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.
	
	
	

	-Tạo cho sinh viên có hứng thú học tập môn GDH.
	
	
	

	-Giúp nâng cao lòng yêu nghề ở sinh viên.
	
	
	



Câu 8: Thầy/cô chú ý đánh giá các năng lực nghề của sinh viên ở môn Giáo dục học như thế nào?
· Rất thường xuyên		
· Thường xuyên		
· Thỉnh thoảng		
· Ít khi				
· Không bao giờ		
Câu 9: Thầy/cô thường xuyên đánh giá năng lực nào của sinh viên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học?
Các năng lực dạy học:……………………………………………………………..
.....…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các năng lực giáo dục:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….………………………………………………………………………………………
Các năng lực chung:……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Trong quá trình đánh giá các năng lực nghề của sinh viên ở môn GDH thầy/cô thực hiện những mức độ mục tiêu đánh giá sau như thế nào?
	TT
	Các mức độ mục tiêu đánh giá
	Mức độ thực hiện

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Nhớ kiến thức, kĩ năng môn học.
	
	
	
	
	

	2
	Hiểu kiến thức kĩ năng môn học.
	
	
	
	
	

	3
	Vận dụng kiến thức kĩ năng trong những tình huống quen thuộc 
	
	
	
	
	

	4
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng trong những tình huống mới, ít quen thuộc.
	
	
	
	
	





Câu 11: Thầy/cô yêu cầu sinh viên thực hiện những nội dung nhiệm vụ sau với mức độ như thế nào trong quá trình đánh giá KQHT môn GDH?
	TT
	Nội dung các nhiệm vụ
	Mức độ thực hiện

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Quá trình thực hiện hoạt động 
	
	
	
	
	

	2
	Các sản phẩm sau khi thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	

	3
	Các sản phẩm và quá trình thực hiện hoạt động
	
	
	
	
	

	4
	Các loại nhiệm vụ khác
	
	
	
	
	



Câu 12: Thầy/cô sử dụng các phương pháp, hình thức sau với mức độ như thế nào để đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình học môn GDH?
	TT
	Các phương pháp, hình thức dùng để đánh giá KQHT môn GDH
	Mức độ sử dụng

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Kiểm tra vấn đáp
	
	
	
	
	

	2
	Trắc nghiệm khách quan
	
	
	
	
	

	3
	Tự luận
	
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra thực hành
	
	
	
	
	

	5
	Quan sát 
	
	
	
	
	

	6
	Thảo luận nhóm
	
	
	
	
	

	7
	Đóng vai
	
	
	
	
	

	8
	Xêmina
	
	
	
	
	

	9
	Dự án học tập
	
	
	
	
	

	10
	Sinh viên tự đánh giá
	
	
	
	
	

	11
	Sinh viên đánh giá lẫn nhau
	
	
	
	
	

	12
	Các phương pháp khác
	
	
	
	
	




Câu 13: Thầy/cô sử dụng các công cụ chấm điểm sau đây với mức độ như thế nào trong quá trình đánh giá KQHT môn GDH của sinh viên?
	TT
	Các công cụ chấm điểm
	Mức độ

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Ít khi
	Không bao giờ

	1
	Bảng kiểm tra (bảng kiểm)
	
	
	
	
	

	2
	Thang mô tả
	
	
	
	
	

	3
	Thang điểm số 10, 20, 100,…
	
	
	
	
	

	4
	Thang điểm chữ A, B, C,…
	
	
	
	
	

	5
	Rubric
	
	
	
	
	

	6
	Các công cụ chấm điểm khác
	
	
	
	
	



Câu 14:Khi đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ môn GDH của sinh viên, thầy/cô và sinh viên tiến hành những việc sau đây như thế nào?
	Nội dung
	Mức độ

	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Ít khi
	Không bao giờ

	GV xây dựng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của SV
	
	
	
	
	

	Sinh viên cùng tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá với GV
	
	
	
	
	

	Sinh viên tự xây dựng các tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	GV giữ kín các tiêu chí ĐG, không cho sinh viên biết trước khi làm bài
	
	
	
	
	

	GV thông báo các tiêu chí đánh giá cho SV biết trước khi họ thực hiện nhiệm vụ 
	
	
	
	
	

	GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của inh viên
	
	
	
	
	

	GV yêu cầu SV tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chính họ trên cơ sở tiêu chí đã đề ra
	
	
	
	
	

	GV tổ chứ cho SV dánh giá lẫn nhau về việc thực hiện nhiệm vụ được giao
	
	
	
	
	

	Kết hợp giữa việc đánh giá của GV, tự đánh giá của sinh viên và đánh giá của bạn học
	
	
	
	
	

	SV được chỉ rõ những ưu, nhược điểm trong quá trình đánh giá
	
	
	
	
	

	Yêu cầu SV đề xuất hướng cải thiện những nhược điểm học mắc phải sau khi đánh giá
	
	
	
	
	



Câu 15: Theo thầy/cô, những khó khăn thường gặp phải khi thực hiện đánh giá KQHT môi GDH của sinh viên theo tiếp cận năng lực là gì? 
	TT
	Khó khăn
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	1
	Khó xác định được các năng lực cần đánh giá ở môn GDH
	
	
	

	2
	Khó xác định quy tình ĐG KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực
	
	
	

	3
	Khó xây dựng được các nhiệm vụ đánh giá năng lực
	
	
	

	4
	Khó xây dựng tiêu chí và rubric đánh giá năng lực
	
	
	

	5
	Tính tự giác, tích cực, chủ động trong đánh giá của sinh viên chưa cao
	
	
	

	6
	Thời lượng thực hành của môn học ít
	
	
	

	7
	Số lượng sinh viên trong một lớp quá đông
	
	
	

	8
	Mất nhiều thời gian để xây dựng nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá cũng như chấm điểm và phản hồi kết quả
	
	
	

	9
	Các khó khăn khác
	
	
	



Câu 16: Theo thầy/cô, để thực hiện hiệu quả đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực thì mức độ cần thiết của những yếu tố sau như thế nào? ( 5 – Rất cần thiết, 4 – Cần thiết, 3 – Bình thường, 2 – Ít cần thiết, 1 – Không cần thiết)
	TT
	Các yếu tố
	Mức độ cần thiết

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Phải có chuẩn năng lực đầu ra của sinh viên sư phạm
	
	
	
	
	

	2
	Xác định được các mục tiêu năng lực cần đánh giá của môn GDH
	
	
	
	
	

	3
	Có quy chế chính sách khuyến khích thực hiện đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực
	
	
	
	
	

	4
	Có quy trình đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực rõ rang
	
	
	
	
	

	5
	Thiết kế, xây dựng được các bài tập, bài kiểm tra đánh giá năng lực phù hợp
	
	
	
	
	

	6
	Chương trình môn GDH phải được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, tăng thời lượng thực hành cho môn học
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng được các tiêu chí và rubric để chấm điểm mức độ đạt được các năng lực
	
	
	
	
	

	8
	Phối hợp các PP, HT kiểm tra đánh giá với các PP, HTTC dạy học trong đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực 
	
	
	
	
	

	9
	GV có trình độ chuyên môn tốt và hiểu rõ về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực
	
	
	
	
	

	10
	SV tự giác, tích cực, chủ động đánh giá KQHT
	
	
	
	
	

	11
	Đảm bảo số lượng sinh viên trong lớp không quá đông 
	
	
	
	
	

	12
	Phối hợp ĐG của GV với TĐG và đánh giá đồng đẳng của sinh viên
	
	
	
	
	

	13
	Các yêu cầu khác
	
	
	
	
	



Câu 17: Thầy/cô có ý kiến đề xuất gì để việc đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình dạy học môn GDH được tốt hơn?
Về chương trình môn học:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Về phía GV:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Về phía sinh viên:………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Về điều kiện dạy và học môn GDH:…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xin thầy, cô cho biết đôi điều về bản thân:
-Chuyên ngành đào tạo:
-Trình độ: Cử nhân 	Thạc sĩ 	Tiến sĩ 	Giáo sư, Phó giáo sư
-Số năm tham gia giảng dạy:
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, cô! 
PHỤC LỤC 2
PHIẾU CHƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho sinh viên sư phạm)
Để nâng cao chất lượng đáng giá KQHT môn gióa dục học, xin các bạn vui lòng cho ý kiến của mình về các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào những ô phù hợp hoặc viết them ý kiến vào những ô trống (…)
Ý kiến của các bạn sẽ đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao chất lượng dạy học.
Câu 1. Theo bạn, đánh giá KQHT của sinh viên giữ vai trò như thế nào trong quá trình dạy học ở đại học?
· Rất quan trong	
· Quan trọng 		
· Bình thường	
· Ít quan trọng		
· Không quan trọng		
Câu 2. Việc kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên nhằm thực hiện các mục đích sau với mức độ như thế nào? (5 – Rất quan trọng; 4 – Quan trọng; 3 – Bình thường; 2 – Ít quan trọng; 1 – Không quan trọng)
	TT
	Các mục đích
	Mức độ quan trọng

	
	
	5
	4
	3
	2
	1

	1
	Nhằm xếp hạng sinh viên
	
	
	
	
	

	2
	Xác định kết quả đạt được của SV so với mục tiêu đề ra
	
	
	
	
	

	3
	Cung cấp TT phản hồi để điều chỉnh hoạt động học của SV
	
	
	
	
	

	4
	Cung cấp TT phản hồi để điều chỉnh Hoạt động dạy của GV
	
	
	
	
	

	5
	Thúc đẩy sinh viên tức cực học tập
	
	
	
	
	

	6
	Hình thành khả năng tự đánh giá của sinh viên
	
	
	
	
	



Câu 3. Đánh giá KQHT có quan hệ như thế nào đối với quá trình dạy học?
· Là một quá trình độc lập với quá trình dạy học		
· Là khâu cuối của quá trình dạy học		
· Là một bộ phận của QTDH và gắn kết với các khâu khác của QTHD	
Câu 4. Việc đánh giá KQHT hiện nay được tiến hành theo xu hướng nào? (có thể chọn nhiều ý)
· Chuyển từ đánh giá cuối cùng sang đánh giá quá trình	
· Từ ĐG tri thức, kĩ năng riêng lẻ sang Đg những tri thức, kĩ năng mang tính tổng hợp để vận dụng vào thực tiễn.	
· Chuyển từ đánh giá bên ngoài sang tự đánh giá	
· Từ việc giữ kín tiêu chuẩn, tiêu chí sang công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí	
· Từ đánh giá dựa trên ít thông tin sang đánh giá dựa trên nhiều thông tin 			    
· Các xu hướng khác: …………………………………………………
Câu 5. Chương trình môn Giáo dục học mà các bạn gồm mấy tín chỉ?
……….. tín chỉ
· Các bạn được học môn GDH vào năm thứ mấy? ……………………….
· Số sinh viên trong lớp GDH của bạn là bao nhiêu? ……………………..
· Bạn thường than khảo các tài liệu, giáo trình nào trong quá trình học môn Giáo dục học?
	Tên giáo trình, tài liệu
	Tên tác giả

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 6. Việc đánh giá KQHT môn Giáo dục học có vai trò như thế nào trong việc hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên?
· Rất quan trong	
· Quan trọng 		
· Bình thường	
· Ít quan trọng		
· Không quan trọng		
Câu 7. Theo bạn, việc đánh giá các năng lực trong quá trình dạy học môn Giáo dục học đem lại điều gì cho sinh viên?
	Tác dụng
	Đồng ý
	Phân vân
	Không đồng ý

	-Giúp SV hiểu sâu tri thức GDH và có khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng môn học vào thực tiễn giáo dục
	
	
	

	-Phát triển ở sinh viên một số năng lực đáp ứng theo chuẩn đầu ra của ngành sư phạm như NL tư duy, NL thu nhập xử lí TT, NL làm việc nhóm, NL giao tiếp bằng ngôn ngữ, NL dạy học, NL giáo dục v.v …
	
	
	

	-Giúp SV hiểu rõ trình độ năng lực của bản than để có kế hoạch rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho mình
	
	
	

	-Giảng viên phát hiện được những khó khăn mà sinh viên hay gặp để giúp họ rèn luyện, phát triển các NL nghề tốt hơn
	
	
	

	-Hình thành cho sinh viên khả năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
	
	
	

	-Tạo cho sinh viên hứng thú học tập môn GDH
	
	
	

	-Giúp nâng cao lòng yêu nghề của sinh viên
	
	
	



Câu 8. Giảng viên chú ý đánh gái các năng lực nghề cho các bạn ở môn Giáo dục học như thế nào? 
· Rất thường xuyên	
· Thường xuyên		
· Thỉnh thoảng	
· Ít khi		
· Không bao giờ		

Câu 9. Giảng viên thường đánh  giá những năng lực cụ thể nào trong quá trình dạy học môn Giáo dục học?
Các năng lực dạy học ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các nâng lực giáo dục …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
Các nâng lực chung ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHỤ LỤC 3
PHIẾU TRUNG CÂU Ý KIẾN
( Dành cho sinh viên sau thực nghiệm)

Bạn hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề sau bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp 
Câu 1: Khi thực hiện các bài tập thực hành nhầm đánh giá KQHT trong quá trình dạy môn Giáo dục học bạn cảm thấy thế nào Rất hứng thú Hứng thú Bình thường Ít hứng thú Không hứng thú 
Câu 2: Thực hiện các bài tập thực hành nhầm đánh giá năng lực trong quá trình học tập môn Giáo dục học có tác dụng gì? 
- Nắm vững tri thức của môn học 
- Vận dụng tri thức của môn học một cách linh hoạt để giải quyết những vấn đề khác nhau, gắn học đi đôi với hành
 - Phát huy tính tự giác, tích cực học tập của cá nhân
 - Rèn luyện được các năng lực chung, năng lực dạy học, NL giáo dục bản thân – 
Những tác dụng khác:..................................................................................................
Câu 3. Trong quá trình đánh giá kết quả học tập môn GDH theo tiếp cận năng lực, việc công kai các tiêu chí đánh giá có lợi ích gì? Xác định được các yếu tố trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ Không mất nhiều thời gian mò mẫn tìm cách giải quyết vấn đề Giải quyết nhanh chóng và hiệu quả Các lợi ích khác:..............................
………………………………………………………………………………………
Câu 4. Việc sử dụng rubric (bản hướng dẫn chấm điểm) để đánh giá và sự phối hợp giữa đánh giá của giảng viên với dánh giá lẫn nhau của sinh viên và tự đánh giá có tác dụng gì ? Giúp đánh giá chính xác năng lực hơn Chỉ ra được rõ ràng cái ưu, nhược điểm của bản thân, của nhóm Chỉ ra được rõ ràng các ưu, nhươc điểm của bản thân, của nhóm Định hướng được cách sửa chữa, khắc phục điểm Hình thành thói quen tự đánh giá Đảm bảo sự phân hóa trong đánh giá 
Câu 5. Khi tiến hành đánh giá KQHT môn GDH theo tiếp cận năng lực, bạn thường gặp khó khăn gì? Bản thân không còn thiếu tích cực trong quá trình đánh giá Không được cung cấp các tiêu chí cụ thể tự đánh giá và đánh giá bài làm của bạn Mất nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ được giao Mất nhiều thời gian để chữa bài và phản hồi kết quả Chưa được hướng dẫn cách thức tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau Khó được chữa bài đến từng cá nhân do lớp học đông Các khó khăn khác:.......................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Bạn hãy cho biết một vài ý kiến về việc thực hiện đánh giá KQHT môn GDH thông qua sự thực hiện nhiệm vụ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 3.Bài tập 3 3.1 Nội dung bài tập Anh/chị hãy chọn một bài dạy bất kì thuộc môn mà anh/cjok sẽ dạy và thiết kế một bản giáo án tổ chức hoạt động dạy học cho bài dạy đó Anh/chị sẽ nộp lại giáo án vào buổi học tuần sau Bài làm của anh/chị được đánh giá theo tiêu chí sau: 
- Xác định được đầy đủ, chính xác mục tiêu bài học 
- Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học phù hợp mục tiêu, đối tượng học sinh và quán triệt tốt nguyên tắc dạy học. 
- Vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học và trình độ học sinh. Phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, HTTCHD 
4.Bài tập 4 4.1 Nội dung bài tập Học sinh lớp 10A của cô Ngân có hiện tượng nhiều em nữ nhuộm tóc, sơn móng tay, thoa son, váy ngắn đến lớp. Nếu là cô Ngân, anh/chị se tác động đến các em đó như thế nào để họ thay đổi hành vi trên Yêu cầu: Hãy làm việc theo nhóm 4 - 5 người. Sau khi thảo luận và thống nhất ý kiến, anh/chị hãy trình bày cách làm của nhóm mình trước lớp để giải quyết tình huống trên. Bài làm của anh/chị được đánh giá theo những tiêu chí sau: - Phân tích được tình huống và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Vận dụng tốt, hợp lí các phương pháp, phương tiện, HTTC giáo dục để xử lí tình huống một cách khéo léo, đảm bảo tính giáo dục. - Sự phối hợp làm việc giữa các cá nhân trong nhóm để giải quyết nhiệm vụ. 
MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH MÔN GIÁ DỤC HỌC ( Chưa có rubric đánh giá cụ thể) * Các bài tập đánh giá sản phẩm với hình thức làm bài tự viết tự luận, báo cáo, bài thu hoạch, giáo án, bài kiểm tra của cá nhân hoặc nhóm 
1.Bài tập 1 Khi đặt câu hỏi: “ Thế nào là quá trình dạy học?”, thường chúng ta nhận được câu trả lời: “ Đó là quá trình người giáo viên truyền thụ tri thức và hình thành kĩ năng, kĩ xão cho người học.” Bằng kiến thức về quá trình dạy học, anh/chị cho biết ý kiến của mình về câu trả lời đó. Anh.chị hãy làm bài viết cá nân nộp lại vào buổi học tuần sau. Hãy đưa ra các ví dụ cụ thể để bài viết được sinh động hấp dẫn. Bài làm của anh/chị sẽ được đánh giá theo tiêu chí sau: 
- Phân tích vai trò của giáo viên, học sinh cũng như mối quan hệ của họ trong quá trình dạy học. Đưa ra những ví dụ cụ thể, những lập luận phù hợp để làm rõ ý kiến cá nhân về vấn đề trên. 
- Bài viết có cấu trúc rõ ràng , logic, sử dụng từ ngữ, ngữ pháp và chính tả đúng, văn phong trôi chảy để làm ro vấn đề một cách hiệu quả.
 2.Bài tập 2 Bằng kiến thức về lí luận dạy học và những hiểu biết cá nhân, anh/chị cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau: “ Có thầy giỏi mới có trò giỏi”. Từ đó, anh/chị rút ra ý nghĩa gì về trách nhiệm của mình hiện nay và sau này khi đã trở thành giáo viên? Anh/chị hãy làm bài viết cá nhân và nộp lại vào buổi học sau. Hãy đưa ra các ví dụ cụ thể để bài viết được sinh động, hấp dẫn



PHỤ LỤC 4
MỘT SỐ BÀI TẬP THỰ HÀNH ĐÁNH GIÁ KQHT MÔN GDH
CỦA SINH VIÊN THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

I. MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN GIÁO DỤC HỌC CÓ KÈM RUBRIC ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ
1.Bài tập 1
1.1 Nội dung bài tập
Khi bàn về chất lượng dạy học ở phổ thông hiện nay có ý kiến cho rằng để nâng cao chất lượng dạy học thì phải đổi mới phương pháp dạy học, có ý kiến thì cho là phải đổi mới mục tiêu, nội dung dạy học, có ý kiến lại cho là cần ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học các môn học hay đổi mới cách kiểm tra – đánh giá KQHT của người học v.v…
Anh/chị có nhận xét gì về các ý kiến trên?. Ý kiến của anh/chị về vấn đề này như thế nào?.
Yêu cầu: Làm việc theo nhóm nhỏ 3 – 4 người, thu nhập thông tin từ sách báo, tài liệu ở thư viện và trên internet, hay hỏi các giáo viên phổ thông… để làm rõ cho vấn đề. Trước hết, mỗi cá nhân trong nhóm sẽ làm bài viết đưa ra ý kiến riêng của mình, sau đó cả nhóm sẽ họp để đưa ra ý kiến chung của nhóm. Nhóm của anh/chị sẽ trình bày trước lớp nội dung mà mình đã tìm hiểu vào buổi học tới sau khi nộp lại các bài làm của cá nhân trong nhóm.
Bài làm của anh/chị sẽ đánh giá theo những tiêu chí sau:
· Thu nhập thông tin và phân tích các ý kiến khác nhau về việc nâng cao chất lượng dạy học. Đưa ra ý kiến cá nhân của anh/chị về vấn đề với những lập luận phù hợp.
· Trình bày bằng ngôn ngữ nói rành mạch, rõ rang và biểu cảm  phù hợp để mọi người hiểu được vấn đề.
· Sự tích cực làm việc của các cá nhân trong nhóm để hoàn thanh nhiệm vụ 

	

	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	1.Năng lực tư duy phê phán

	-Thu nhập thông tin về vai trò của các thanh tố của QTDH
	-Thu nhập được nhiều thông tin đầy đủ, đa dạng về vai trò các thanh tố của các quá trình dạy học đối với chất lượng dạy học
	5

	
	-Thu nhập được thông tin khá đầy đủ đa dạng về vai trò các thanh tố của quá trình dạy học đối với chất lượng dạy học
	4

	
	- Thu nhập được thông tin về vai trò các thanh tố của quá trình dạy học đối với chất lượng dạy học nhưng chưa được đầy đủ, đa dạng
	3

	
	-Thu nhập được ít thông tin vai trò các thành tố dạy  học đói vơi chất lượng dạy học 
	2

	
	Không thu nhập được các thông tin về vai trò các thành tố QTDH đã nêu đối với chất lượng dạy học 
	1

	Phân tích vai trò , ảnh hưởng của các thanh tố QTDH đối với chất lượng dạy học để làm rõ bản chất vấn  đề .
	-phân tích một cách đầy đủ , rõ ràng vai trò ảnh hưởng của từng thanh tố QTDH đã nêu đối với chất lượng dạy học theo ý kiến đề ra  làm rõ bản chất vấn đề 
	5

	
	Phân tích đối tượng dầy đủ ,rõ ràng vai trò , ảnh hưởng của các thành tố QTDH đối với chất lượng dạy học để nêu lên bản chất vấn đề  
	4

	
	-phân tích vai trò ảnh hưởng thành tố QTDH đối với chất lượng dạy học nhưng thiếu đầy đủ có một số điểm thiếu đầy đủ có một số điểm thiếu rõ ràng nên bản chất vấn đề chua rõ .
	3

	
	-phân tích vai trò , ảnh hưởng tơi các thành tố QTDH đối với chất lượng sơ sài , có nhiều chỗ thiếu rõ ràng nên bản chất vấn đề rất thiếu rõ ràng ,
	2

	
	-không phân tích được vai trò của các thành tố QTDH đối với chất lượng dạy học nên không làm rõ được bản chất vấn đề. 
	1

	-đưa ra quan điểm cá nhân về nâng cao chất lượng dạy học với  những lí lẽ để bảo vệ quan điểm đó. 
	-Đưa ra quan điểm cá nhân về việc nâng cao chất lượng dạy học với những lý lẽ đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ quan điểm đó
	5

	
	-Đưa ra quan điểm cá nhân về việc nâng cao chất lượng dạy học với những lý lẽ tương đối đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ quan điểm đó
	4

	
	-Đưa ra quan điểm cá nhân nhưng lý lẽ thiếu đầy đủ, rõ rang
	3

	
	-Đưa ra quan điểm cá nhân mà không có lý lẽ để bảo vệ quan điểm hoặc những lý lẽ đó không phù hợp
	2

	
	-Không đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề
	1

	2.Năng lực sử dụng ngôn ngữ nói
	

	-sụ sắp xếp ý và liên kết các phần trong bài trình bày
	-các ý trình bày được sắp xếp hợp lí, theo trình tự logic từ đàu đến cuối; các phần của bài trình bày được liên kết chặt chẽ, có sự chuyển tiếp giữa các ý một cách uyển chuyển, có tóm lược vấn đề đầy đủ khiến người nghe dễ hiểu
	

	
	-các ý trình bày được sắp xếp hợp lí, logic nhưng thỉnh thoảng bị trùng lặp; liên kết các phần nội dung khá chặt chẽ, có sự chuyển tiếp ý và có sự tóm tắt các ý chính
	

	
	-sắp xếp ý chưa chặc chẽ, còn lộn xộn. Sự liên kết các phần nội dung chưa được chặt chẽ, có một số ý chưa đầy đủ, có tóm lược vấn đề nhung chưa đầy đủ
	

	
	-sắp xếp ý kiến, thiếu chặt chẽ; liên kết các phần nội dung thiếu chặt chẽ, chuyển ý kém, ít khi tóm tắt ý chính của vấn đề.
	

	
	-Sắp xếp ý lộn xộn, tùy tiện; các nội dung rời rạc, không gắn kết với nhau, không có chuyển ý và tóm tắt ý.
	



PHỤ LỤC 5
MẪU ĐỀ THI TỰ LUẬN MÔN GDH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Thời gian: 120 phút

Câu 1.
Có ý kiến cho rằng: “Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, vẽ hoặc viết lên đó cái gì là do nhà giáo dục quyết định”.
Anh/chị hãy cho biết quan điểm của mình về ý kiến trên? Từ đó, anh chị rút ra điều gì về vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh?
Câu 2.
Hãy xây dựng tình huống có vấn đề mở đầu cho 1 bài học hoặc các đề mục của bài học thuộc bộ môn mà anh/chị sẽ giảng dạy.
Câu 3. 
Trong lớp anh/chị chủ nhiệm có một số học sinh có hiện tượng hâm mộ thần tượng một cách mù quáng. Các em đua đòi ăn mặc, trang sức, để kiểu tóc giống thần tượng, có cử chỉ lời nói, phong cách cư xử bắt chước thần tượng. Nhưng nguy hại nhất là các em hay lên mạng internet để tìm thông tin mới về thần tượng và vào diễn đàn của những người hâm mộ thần tượng để chuyện gẫu nên lơ là học hành.
Là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh/chị sẽ tác động đến các em đó như thế nào để học thay đổi hành vi trên?.
RUBRIC ĐÁNH GIÁ CÁC NĂNG LỰC TRONG ĐỀ THI
1. Đánh giá năng lực tư duy phê phán (Câu 1)
	Tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Nêu được vai trò của các yếu tố khác nhau đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.
	-Nêu được đầy đủ, chính xác về vai trò của các yếu tố khác nhau đối với sự hình thành và phát triển nhân cách HS.
	5

	
	-Nêu được vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách nhưng thiếu một yếu tố.
	4

	
	-Nêu được vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách nhưng thiếu hai yếu tố.
	3

	
	-Nêu thiếu vai trò của ba yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.
	2

	
	-Không nêu được vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách.
	1

	-Phân tích vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách theo ý kiến đã đề ra để làm rõ bản chất vấn đề.


	-Phân tích một cách rõ ràng vai trò của giáo  dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách theo ý kiến đã đề ra để làm rõ bản chất vấn đề.
	5

	
	-Phân tích tương đối rõ ràng vai trò của giáo  dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách để nêu lên được bản chất vấn đề.
	4

	
	-Phân tích vai trò của giáo  dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách có một số điểm thiếu rõ ràng nên bản chất vấn đề chưa rõ.
	3

	
	Phân tích vai trò của giáo  dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách có nhiều chỗ thiếu rõ ràng nên bản chất vấn đề rất thiếu rõ ràng.
	2

	
	-Không phân tích được vai trò của giáo  dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách nên không làm rõ được bản chất vấn đề.
	1

	
-Đưa ra quan điểm cá nhân về giáo dục nhân cách cho học sinh với những lý lẽ để bảo vệ quan điểm đó.
	-Đưa ra quan điểm cá nhân về việc giáo dục nhân cách cho học sinh với những lý lẽ đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ quan điểm đó.
	5

	
	-Đưa ra được quan điểm cá nhân về việc giáo dục nhân cách cho học sinh nhưng lý lẽ thiếu rõ ràng.
	4

	
	-Đưa ra quan điểm cá nhân mà không có lý lẽ để bảo vệ quan điểm.
	3

	
	Không đưa ra được quan điểm cá nhân về việc giáo dục nhân cách cho học sinh.
	2

	
	
	1


2.Đánh giá năng lực thiết kế hoạt động dạy học (câu 2)

	Tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Chuyển hóa nội dung dạy học đã lựa chọn thành các hoạt động phù hợp, đa dạng để tạo thành tình huống có vấn đề.
	-Chuyển hóa đầy đủ, chính xác nội dung dạy học đã lựa chọn thành các hoạt động phù hợp như tái hiện kiến thức, tìm tòi – phát hiện để tạo thành tình huống có vấn đề.
	5

	
	-Chuyển hóa tương đối đầy đủ, chính xác nội dung dạy học đã chọn thành các hoạt động dạy học phù hợp để tạo thành tình huống có vấn đề.
	4

	
	-Chuyển hóa được nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp nhưng có thể thiếu hoặc thừa vài hoạt động chưa đủ tạo thành tình huống có vấn đề.
	3

	
	-Chuyển hóa được ít nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp để tạo thành tình huống có vấn đề.
	2

	
	-Không chuyển hóa nội dung dạy học đã chọn thành các hoạt động DH phù hợp để tạo thành tình huống có vấn đề.
	1

	-Các hoạt động dạy học thể hiện được mâu thuẫn giữ cái học sinh đã biết với cái học sinh chưa biết nhưng cần biết.
	-Các hoạt động dạy học thể hiện rất rõ mâu thuẫn giữa cái học sinh đã biết với cái học sinh chưa biết nhưng cần biết.
	5

	
	-Các hoạt động dạy học thể hiện tương đối rõ mâu thuẫn giữa cái học sinh đã biết với cái học sinh chưa biết nhưng cần biết.
	4

	
	-Các hoạt động dạy học thể hiện được mâu thuẫn giữa cái HS chưa biết nhưng chưa rõ ràng lắm.
	3

	
	-Các hoạt động dạy học gần như không thể hiện được mâu thuẫn giữa cái HS đã biết với cái HS chưa biết.
	2

	
	-Cái hoạt động không thể hiện được các mâu thuẫn giữa cái học sinh biết với cái học sinh chưa biết.
	1

	-Sự phù hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học.
	-Có sự phù hợp cao giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS được trải nghiệm và tích cực hoạt động.
	5

	
	-Có sự phù hợp tương đối cao giữa hoạt động dạy học và hoạt động học, HS được trải nghiệm và tương đối tích cực hoạt động.
	4

	
	-Có sự phù hợp vừa phải giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS được trải nghiệm các hoạt động nhưng chưa tích cực lắm .
	3

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và hoạt động học, HS ít nhất được trải nghiệm các hoạt động và giáo viên phải làm việc khá nhiều.
	2

	
	-Có sự phù hợp thấp giữ hoạt động dạy và hoạt động học, HS được trải nghiệm và làm việc ít, GV phải làm việc nhiều.
	1


1. Đánh giá năng lực xử lý tình huống giáo dục

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân tích thông tin và tình huống và các nguyên nhân dẫn đến tình huống đó.
	-Phân tích đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tinh về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó.
	5

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác.
	4

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó nhưng thiếu đầy đủ.
	3

	
	-Phân tích các thông tin về tình huống và nguyên nhân dẫn đến tình huống đó. Các thông tin thiếu rõ ràng và chính xác.
	2

	
	-Không phân tích các thông tin về tình huống cũng như nguyên nhân dẫn đến tình huống đó
	1

	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục để xử lý tình huống.
	-Vận dụng tốt, hợp lí các nguyên tắc, phương pháp phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục để xử lý tình huống.
	5

	
	-Vận dụng tương đối tốt, hợp lý các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục để xử lý tình huống.
	4

	
	-Vận dụng các nguyên tắc , phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục thiếu hợp lý để xử lý tình huống.
	3

	
	-Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức giáo dục rất ít hợp lý để xử lý tình huống.
	2

	
	-Không vận dụng hoặc vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện,hình thức tổ chức giáo dục một cách không hợp lý để xử lý tình huống.
	1

	

-Xử lý tình huống hợp lí, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục
	-Xử lý hợp lí, khéo léo,tinh tế, sang tạo, đảm bảo tính giáo dục
	5

	
	-Xử lý tình huống tương đối hợp lý, khéo léo, đảm bảo tính giáo dục
	4

	
	-Xử lý tình huống có chỗ chưa hợp lý, khéo léo, tính giáo dục chưa cao
	3

	
	-Xử lý tình huống chưa hợp lý, thiếu tính giáo dục
	2

	
	-Xử lý tình huống không hợp lý, thiếu tính giáo dục
	1


1. Đánh giá năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ viết của bài làm

	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Bố cục các câu trong bài làm logic, rõ ràng.
	-Bố cục các câu trong bài làm khá chặt chẽ, trình bày mạch lạc, logic, rõ ràng, có mở đầu, kết luận rõ rang, có sự liên kết và chuyển tiếp giữa các ý một cách uyển chuyển, tóm lược vấn đề đầy đủ.
	5

	
	-Bố cục các câu của bài làm khá chặt chẽ, trình bày mạch lạc, logic, rõ ràng nhưng thỉnh thoảng có sự trùng lập; có sự liên kết và chuyển tiếp giữa các ý, có tóm lược vấn đề. 
	4

	
	-Bố cục các câu của bài làm chưa được chặt chẽ; có nhiều ý không chọn vẹn, có tóm lược vấn đề nhưng không đầy đủ.
	3

	
	-Bố cục bài làm nhiều chổ thiếu logic, hiếm khi chuyển ý và tóm tắt ý hoặc tổng kết các vấn đề không rõ ràng.
	2

	
	-Bố cục các câu của bài làm lộn xộn, không gắn kết với nhau, không có chuyển ý và tóm tắt ý.
	1

	-Sử dụng từ ngữ, ngữ pháp, chính tả.

	-Vốn từ đa dạng, chính xác làm tăng sức thuyết phục cho nội dung bài viết. Sử dụng các câu và dấu câu đúng, linh hoạt, đa dạng. Viết hoa, chính tả đúng trên cả bài.
	5

	
	-Sử dụng từ ngữ chính xác và phù hợp để chuyển tải thông tin. Sử dụng các loại câu và dấu câu đúng, hài hòa và tương đối đa dạng. Có rất ít lỗi về viết hoa và chính tả.
	4

	
	-Sử dụng từ ngữ phù hợp nhưng đôi chổ chưa chính xác. Có một số sai sót về ngữ pháp, một số câu chưa trọn vẹn, dụng dấu câu chưa thật phù hợp. Mắc một số lỗi về viết hoa và chính tả.
	3

	
	-Dùng từ ngữ đơn điệu, nhiều chổ thiếu chính xác. Cấu trúc câu và dâu câu thiếu đa dạng, có khá nhiều sai sót về ngữ pháp. Có khá nhiều lỗi viết hoa và chính tả.
	2

	
	-Vốn từ nghèo nàn, hoặc thiếu chính xác làm sai lệch ý nghĩa khiến người đọc khó hiểu. Có nhiều sai sót về dùng câu và dấu câu. Có nhiều lỗi về viết hoa và chính tả.
	1

	-Văn phong.
	- Văn phong trôi chảy, mạch lạc, phù hợp với nội dung.
	5

	
	- Văn phong khá mạch lạc và trôi chảy.
	4

	
	- Văn phong đôi chỗ thiếu mạch lạc.
	3

	
	- Văn phong thiếu trôi chảy.
	2

	
	- Văn phong rời rạc.
	1




PHỤ LỤC 6
BÀI TẬP THỰC HÀNH THI HẾT MÔN GIÁO DỤC HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Bài tập
Anh/chị hãy chọn một nội dung dạy học cụ thể thuộc môn mà anh/chị sẽ dạy và thiết kế 1 bản giáo án tổ chức hoạt động dạy học trong vòng 10 – 15 phút cho nội dung đó. Sau đó anh/chị sẽ thể hiện bài dạy của mình vào buổi học tuần sau.




Rubric đánh giá về việc thực hiện bài tập
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	1.Năng lực thiết kế các hoạt động dạy học

	-Chuyển hóa nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng
	-Chuyển hóa đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp, đa dạng như tìm tòi – phát hiện, giải quyết vấn đề, áp dụng – củng cố, đánh giá
	5

	
	-Chuyển hóa tương đối đầy đủ nội dung dạy học thành các hoạt động dạy học phù hợp, đa dạng
	4

	
	-Chuyển hóa được nội dung dạy học thành các hoạt động phù hợp nhưng có thể thiếu hoặc thừa vài hoạt động
	3

	
	-Chuyển hóa được ít nội dung dạy học thành các hoạt động, thiếu một vài hoạt động cần thiết
	2

	
	-Chuyển hóa được rất ít nội dung dạy học thành các hoạt động dạy học
	1

	-Hoạt động dạy học hướng vào mục tiêu của bài học
	-Hoạt động dạy học hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học
	5

	
	-Phần lớn hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học nhưng cũng có một vài hoạt động không phản ứng mục tiêu bài học
	4

	
	-Có những hoạt động hướng vào mục tiêu cơ bản nhưng cũng có khá nhiều hoạt động không phản ứng mục tiêu bài học
	3

	
	-Hoạt động ít hướng vào mục tiêu cơ bản, trọng tâm của bài học
	2

	
	-Các hoạt động tản mạn, rất ít hướng vào mục tiêu của bài học
	1

	-Sự phù hợp giữa hoạt động dạy và học
	-Có sự phù hợp cao giữa hoạt động dạy và học của HS được trải nghiệm và tích cực hoạt động
	5

	
	-Có sự phù hợp tương đối cao giữa hoạt động dạy và học, HS được trải nghiệm và tương đối tích cực
	4

	
	-Có sự phù hợp vừa phải giữa hoạt động dạy và học, HS được trải nghiệm các hoạt động nhưng chưa tích cực lắm
	3

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và học, HS ít được trải nghiệm các hoạt động và GV phải làm việc khá nhiều
	2

	
	-Có sự phù hợp thấp giữa hoạt động dạy và học,HS được trải nghiệm và làm việc ít, GV phải làm việc nhiều.
	1

	2. Năng lực vận dụng các phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.

	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện,HTTC dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học. 
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, phù hợp với trình độ chung của người học.
	5

	
	-Lựa chọn và các sử dụng của phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học tương đối phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, với trình độ chung của người học.
	4

	
	-Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học thiếu phù hợp.
	3

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, phương tiện, HTTCDH rất ít phù hợp.
	2

	
	-Lựa chọn và sử dụng các PP, Phương tiện, HTTCDH không phù hợp.
	1

	-Quán triệt các nguyên tắc dạy học trìn quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học
	Quán triệt tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	5

	
	Quán triệt tương đối tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	4

	
	Quán triệt tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học đôi khi chưa tốt, đầy đủ.
	3

	
	Quán triệt tốt, đầy đủ các nguyên tắc dạy học nhiều lúc chưa được tốt, đầy đủ.
	2

	
	Không quán triệt các nguyên tắc dạy học trong quá trình vận dụng phương pháp, phương tiện, HTTC dạy học.
	1

	-Thể hiện đặc trưng của PP, phương tiện, HTTC dạy học đã chọn
	Thể hiện đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	5

	
	Thể hiện tương đối đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	4

	
	Thể hiện chưa thật đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	3

	
	Thể hiện nhiều chỗ đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	2

	
	Không thể hiện đúng đặc trưng của PP,phương tiện, HTTCDH đã chọn.
	1

	-Phối hợp các PP,phương tiện, HTTC dạy học
	Phối hợp tốt, linh hoạt, sang tạo các PP, phương tiện, HTTCDH giúp bài học đạt hiệu quả cao.
	5

	
	Phối hợp tương đối tốt các PP,phương tiện, HTTC dạy học.
	4

	
	Phối hợp các PP,phương tiện, HTTC dạy học có lúc chưa tốt.
	3

	
	Thiếu sự phối hợp các PP,phương tiện, HTTC dạy học.
	2

	
	Phối hợp rất ít các PP,phương tiện, HTTC dạy học.
	1

	3.Năng lực sử dụng ngôn ngữ nói khi giảng bài.

	-Sự sắp xếp ý và liên kết các phần trong bài giảng
	-Bài giảng được sắp xếp hợp lí, logic; các phần được liên kết chặc chẽ, có sự chuyển tiếp giữa các phần của nội dung bài giảng một cách uyển chuyển, có tóm lược ý chính của bài.
	5

	
	-Bài giảng được sắp xếp khá hợp lí, logic; liên kết cácphần nội dung bài khá chặt chẽ, có sự chuyển tiếp ý và có tóm tắt các ý chính. 
	4

	
	-Sắp xếp ý chưa chặt chẽ, còn lộn xộn. Sự liên kết các phần nội dung bài chưa được chặt.chẽ, có sự chuyển tiếp ý và có tóm lược vấn đề nhưng chưa đầy đủ.
	3

	
	-Sắp xếp ý kém; liên kết cácphần nội dung bài thiếu chặt chẽ, thiếu chuyển tiếp ý và tóm tắt các ý chính.
	2

	
	-Sắp xếp ý lộn xộn, tùy tiện; các phần nội dung rời rạc, không gắn kết với nhau, không chuyển tiếp ý và tóm tắt các ý chính.
	1

	-Âm lượng, tốc độ nói và diễn đạt.
	-Xử lý âm lượng, tốc độ một cách uyển chuyển, hợp lý, diễn đạt trôi chảy làm tăng sức hấp dẫn cho bài giảng.
	5

	
	-Xử lý âm lượng, tốc độ khá hợp lý, diễn đạt khá rõ rang, ngưng ngắt câu đúng lúc, đúng chỗ, ít khi dung các từ vô nghĩa”ư, a, biết không…”.
	4

	
	-Âm lượng và tốc độ vừa phải, ngưng ngắt câu khá đúng lúc đúng chỗ. Diễn đạt chưa được rõ rang, thỉnh thoảng dung các từ vô nghĩa “ư, a, biết không…”.
	3

	
	-Nói còn nhỏ hoặc hơi quá to. Tốc độ nói hơi nhanh hay hơi chậm. Diễn đạt thiếu rõ ràng, thỉnh thoảng lắp bắp hoặc phát âm sai, hay nói các từ vô nghĩa.
	2

	
	-Nói quá nhỏ hoặc quá to, quá nhanh hoặc quá chậm. Thường xuyên phát âm sai và diễn đạt không rõ ràng, nói lắp bắp, dùng nhiều từ vô nghĩ như “ư, a, biết không”.
	1

	-Biểu hiện nét mặt, ánh mắt, cử chỉ phù hợp với nội dung bài giảng.
	-Luôn duy trì giao tiếp bằng mắt với học sinh và thay đổi biểu cảm khuôn mặt theo nội dung và nhịp độ của bài giảng.
	5

	
	-Thường xuyên duy trì giao tiếp bằng mắt với học sinh và thay đổi biểu cảm khuôn mặt theo nội dung và nhịp độ của bài giảng.
	4

	
	-Thỉnh thoảng mới duy trì giao tiếp bằng mắt với học sinh, và biểu cảm khuôn mặt theo nội dung và nhịp độ của bài giảng.
	3

	
	-Ít khi duy trì giao tiếp bằng mắt với học sinh, nhiều lúc thiếu biểu cảm khuôn mặt với nội dung và nhịp độ bài giảng. 
	2

	
	-Hầu như không giao tiếp bằng mắt với học sinh. Không có sự liên kết giữa nội dung, nhịp độ bài giảng và biểu cảm khuôn mặt. 
	1




PHỤ LỤC 7
CÁC RUBRIC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHUNG

I-Tiêu chí đánh giá các năng lực tư duy
I.Năng lực tư duy phân tích
Năng lực tư duy phân tích là năng lực phân chia thông tin/sự vật hiện tượng/khái niệm thành những bộ phận cấu thành và chỉ ra mối liên hệ giữa các bộ phận với cái tổng thể và giữa các bộ phận với nhau để hiểu kĩ hơn về từng bộ phận của thông tin/sự vật hiện tượng/khái niệm để từ đó rút ra kết luận về chúng.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực phân tích gồm:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Phân chia thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm đó.
	-Phân chia rõ ràng, chính xác thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của nó.
	5

	
	-Phân chia tương đối chính xác thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của nó.
	4

	
	-Phân chia thiếu chính xác thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của nó
	3

	
	-Phân chia ít chính xác thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của nó
	2

	
	-Không phân chia hoặc phân chia không chính xác thông tin/sự vật/khái niệm cần tìm hiểu thành các bộ phận cấu thành của nó
	1

	-Chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.

	-Chỉ ra đầy đủ, rõ ràng, chính xác mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.
	5

	
	-Chỉ ra khá đầy đủ, rõ ràng, chính xác mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.
	4

	
	-Chỉ ra chưa đầy đủ, chính xác mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.
	3

	
	-Chỉ ra rất ít mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.
	2

	
	-Không chỉ ra được mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành với cái tổng thể.
	1

	
-Đưa ra những lý lẽ đầy đủ, chính xác làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng. 



	-Đưa ra những lý lẽ đầy đủ, chính xác làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng.
	5

	
	-Đưa ra những lý lẽ tương đối đầy đủ, chính xác làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng.
	4

	
	-Đưa ra lý lẽ làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng nhưng có một số chỗ chưa đầy đủ.
	3

	
	-Đưa ra lý lẽ làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng nhưng nhiều chỗ chưa đầy đủ.
	2

	
	-Không đưa ra được những lý lẽ làm rõ cho các bộ phận cấu thành của thông tin/sự vật/khái niệm và các mối quan hệ của chúng.
	1

	-Rút ra được kết luận về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm.
	-Rút ra được kết luận đúng đắn, chính xác về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm.
	5

	
	-Rút ra được kết luận khá đúng đắn, chính xác về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm.
	4

	
	-Rút ra được kết luận về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm nhưng còn thiếu đúng đắn, chính xác.
	3

	
	-Rút ra được kết luận ít đúng đắn, chính xác về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm.
	2

	
	-Không rút ra được kết luận hoặc rút ra kết luận sai về bản chất của thông tin/sự vật/khái niệm.
	1


2.Năng lực tư duy tổng hợp
Năng lực tư duy tổng hợp là năng lực phát hiện ra mối liên hệ giữa các bộ phận riêng rẽ, tách rời và hợp nhất/thống nhất các bộ phận rời rạc của sự vật hiện tượng/đối tượng lại với nhau thành một chỉnh thể(mô hình/cấu trúc) mới.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện của năng lực tổng hợp gồm:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Thu thập các bộ phận/đặc điểm/yếu tố về sự vật/đối tượng cần tổng hợp.
	-Thu thập đầy đủ các bộ phận/đặc điểm/yếu tố rõ ràng và cả những yếu tố ít rõ ràng nhưng thích hợp về sự vật/đối tượng cần tổng hợp.
	5

	
	-Thu thập khá đầy đủ các bộ phận/đặc điểm/yếu tố rõ ràng và cả những yếu tố ít rõ ràng nhưng thích hợp về sự vật/đối tượng cần tổng hợp.
	4

	
	-Thu thập các bộ phận/đặc điểm/yếu tố nổi bật về sự vật/đối tượng cần tổng hợp nhưng chưa đầy đủ.
	3

	
	-Thu thập rất ít các bộ phận/đặc điểm/yếu tố nổi bật về sự vật/đối tượng cần tổng hợp.
	2

	
	-Không thu thập được các bộ phận/đặc điểm/yếu tố nổi bật về sự vật/đối tượng cần tổng hợp.
	1

	-Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó.
	-Phân tích rõ mối quan hệ đa diện, nhiều chiều giữa các bộ phận/ đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó.
	5

	
	-Phân tích tương đối rõ mối quan hệ đa diện, nhiều chiều giữa các bộ phận/ đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó.
	4

	
	-Phân tích được mối quan hệ giữa các bộ phận/ đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó nhưng thiếu đa dạng.
	3

	
	-Phân tích được rất ít mối quan hệ giữa các bộ phận/ đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó.
	2

	
	-Không phân tích được mối quan hệ giữa các bộ phận/ đặc điểm/yếu tố của sự vật/hiện tượng đó.
	1

	-Kết hợp/gắn kết các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng để tạo thành một thể thống nhất.
	- Kết hợp/gắn kết chặt chẽ các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng một cách phù hợp để tạo thành một thể thống nhất mới.
	5

	
	-Kết hợp/gắn kết tương đối chặt chẽ các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng một cách phù hợp để tạo thành một thể thống nhất mới.
	4

	
	- Kết hợp/gắn kết các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng thiếu chặt chẽ nhưng vẫn tạo ra một thể thống nhất mới.
	3

	
	- Kết hợp/gắn kết các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng rất thiếu chặt chẽ nên rất khó tạo thành một thể thống nhất mới.
	2

	
	- Không kết hợp/gắn kết được các bộ phận/đặc điểm/yếu tố của sự vật/đối tượng để tạo thành một thể thống nhất mới.
	1



3.Năng lực chứng minh một cách logic
Năng lực chứng minh một cách logic là năng lực liên quan đến sự đưa ra những chứng cứ, lập luận rõ ràng, chặt chẽ để làm sang tỏ cho một nhận định/sự việc cụ thể.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực chứng minh vấn đề gồm:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định các đặc trưng cơ bản của vấn đề /nhận định cần làm sáng tỏ.
	-Xác định đầy đủ, chính xác, rõ ràng các đặc trưng cơ bản của vấn đề/nhận định cần làm sáng tỏ.
	5

	
	-Xác định tương đối đầy đủ, chính xác, rõ ràng các đặc trưng cơ bản của vấn đề/nhận định cần làm sáng tỏ.
	4

	
	-Xác định những đặc trưng cơ bản của vấn đề/nhận định cần làm sáng tỏ nhưng thiếu đầy đủ, chính xác,
	3

	
	-Xác định được rất ít đặc trưng của vấn đề/nhận định cần làm sáng tỏ.
	2

	
	-Không xác định được vấn đề/nhận định cần làm sáng tỏ.
	1

	-Cung cấp những bằn chứng về vấn đề/nhận định đó.
	-Trình bày một cách đầy đủ và thích hợp tất cả các bằng chứng liên quan đến vấn đề/nhận định.
	5

	
	-Trình bày khá đầy đủ các bằng chứng liên quan đến vấn đề/nhận định đó.
	4

	
	-Cung cấp những bằng chứng thiếu đầy đủ đến vấn đề/nhận định đó.
	3

	
	-Cung cấp những bằng chứng rất ít về vấn đề/nhận định đó.
	2

	
	-Không cung cấp những bằng chứng cho vấn đề/nhận định đó.
	1

	-Trình bày các lập luận và sử dụng cách thức lập luận để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	-Trình bày các lập luận chặt chẽ, logic và sử dụng cách thức lập luận khá phù hợp để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	5

	
	-Trình bày các lập luận tương đối chặt chẽ, logic và sử dụng cách thức lập luận khá phù hợp để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	4

	
	-Trình bày các lập luận thiếu chặt chẽ, logic và sử dụng cách thức lập luận thiếu phù hợp để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	3

	
	-Trình bày các lập luận và sử dụng cách thức lập luận rất thuyết phục để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	2

	
	-Không trình bày các lập luận để làm sáng tỏ cho vấn đề/nhận định đó.
	1


4.Năng lực tư duy phê phán
Năng lực tư duy phê phán là năng lực thể hiện ở sự phân tích và đánh giá một vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khác nhau và đưa ra những lập luận làm sáng tỏ cho các quan điểm/ý kiến đó nhằm làm rõ bản chất vấn đề và đưa ra quan điểm riêng/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó.
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực tư duy phê phán:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Thu thập các thông tin về vấn đề cần nghiên cứu.
	-Thu thập thông tin đa dạng, ở nhiều khía cạnh khác nhau về vấn đề cần nghiên cứu.
	5

	
	-Thu thập được thông tin khá đa dạng về vấn đề.
	4

	
	-Thu thập thông tin về vấn đề nhưng thông tin chưa thật đa dạng.
	3

	
	-Thu thập thông tin về vấn đề nhưng thông tin thiếu đa dạng, nghèo nàn.
	2

	
	-Không thu thập được các thông tin khác nhau về vấn đề.
	1

	-Phân tích các thông tin đã thu thập về vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khac nhau để làm rõ bản chất vấn đề.
	-Phân tích một cách rõ ràng, chặt chẽ các thông tin đã thu thập về vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khác nhau để làm rõ bản chất vấn đề.
	5

	
	-Phân tích tương đối rõ ràng, chặt chẽ các thông tin đã thu thập về vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khác nhau để nêu lên được bản chất vấn đề.
	4

	
	-Phân tích các thông tin đã thu thập về vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khác nhau có khá nhiều điểm chưa rõ ràng và chặt chẽ nên bản chất vấn đề chưa được rõ ràng.
	3

	
	-Phân tích các thông tin đã thu thập về vấn đề theo các quan điểm/ý kiến khác nhau có nhiều điểm thiếu rõ ràng, chặt chẽ nên bản chất vấn đề rất thiếu rõ ràng.
	2

	
	-Không phân tích được các thông tin đã thu thập về vấn đề nên không làm rõ được bản chất vấn đề.
	1

	-Đưa ra quan điểm riêng/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó với những lý lẽ để bảo vệ quan điểm đó.
	-Đưa ra quan điểm/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó với những lý lẽ đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ quan điểm đó.
	5

	
	-Đưa ra quan điểm/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó với những lý lẽ tương đối đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ quan điểm đó.
	4

	
	-Đưa ra quan điểm/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó với những lý lẽ thiếu đầy đủ, rõ ràng.
	3

	
	-Đưa ra quan điểm/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề mà không có lý lẽ để bảo vệ quan điểm đó.
	2

	
	-Không đưa ra được quan điểm/ý kiến riêng của cá nhân về vấn đề đó.
	1


II-Tiêu chí đánh giá NL giao tiếp bằng ngôn ngữ nói với ngôn ngữ viết
1-Năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ nói (thường sử dụng trong trình bày hay thuyết trình một vấn đề)
Các mức độ đánh giá cho sự thể hiện năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ nói:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Sự sắp xếp ý và liên kết các phần trong bày trình bày.
	-Các ý trình bày được sắp xếp hợp lí, theo trình tự logic từ phần đầu đến cuối; các phần của bài trình bày được liên kết chặt chẽ, có sự chuyển tiếp giữa cá ý một cách uyển chuyển, có tóm lược vấn đề đầy đủ khiến người nghe dễ hiểu.
	5

	
	-Các ý trình bày được sắp  khá hợp lí, logic nhưng thỉnh thoảng bị trùng lặp; liên kết các phần nội dung khá chặt chẽ, có sự chuyển tiếp ý và có sự tóm tắt các ý chính.
	4

	
	-Sắp xếp ý chưa chặt chẽ, còn lộn xộn. Sự liên kết các phần nội dung chưa được chặt chẽ, có một số ý chưa đầy đủ, có tóm lược vấn đề nhưng chưa thật đầy đủ.
	3

	
	-Sắp xếp ý kém, thiếu chặt chẽ; liên kết các phần nội dung thiếu chặt chẽ, chuyển ý kém, ít khi tóm tắt ý chính của vấn đề.
	2

	
	-Sắp xếp ý lộn xộn, tùy tiện; các phần nội dung rời rạc, không gắn kết với nhau, không có ý chuyển ý và tóm tắt ý.
	1

	-Lượng thông tin của bài trình bày. Nêu bật được ý chính và làm rõ chủ đề cần trình bày.
	-Lượng thông tin đầy đủ, phong phú, hấp dẫn, biết điều tiết được nội dung cho phù hợp đối với đối tượng người nghe và hoàn cảnh cụ thể. Tập trung vào các ý chính và làm nổi bật chủ đề cần nói.
	5

	
	-Các thông tin được trình bày khá phong phú, hấp dẫn, biết điều tiết được nội dung cho phù hợp đối với đối tượng người nghe và hoàn cảnh cụ thể. Tập trung vào những chính và luôn bám sát chủ đề.
	4

	
	-Lượng thông tin của bài trình bày chưa phong phú lắm, đôi chỗ điều tiết nội dung chưa phù hợp đối với người nghe và hoàn cảnh cụ thể. Người nói tuy nêu được ý chính, nhưng đôi khi còn lan man, chưa sát chủ đề.
	3

	
	-Lượng thông tin tương đối ít, điều tiết nội dung chậm đối với người nghe và hoàn cảnh cụ thể, trình bày lan man, chưa sát chủ đề, thiếu tập trung vào nội dung chính.
	2

	
	-Thông tin cung cấp nghèo nàn, đơn điệu, không điều tiết được nội dung với đối tượng người nghe và hoàn cảnh cụ thể. Trình bày tràn lan, thiếu tập trung vào những nội dung chính.
	1

	-Lập luận với lý lẽ hợp lí, logic và có minh họa bằng các ví dụ để làm rõ cho chủ đề.
	-Lập luận lý lẽ hợp lí, logic và có minh họa bằng các ví dụ để làm rõ cho chủ đề.
	5

	
	-Lập luận với lý lẽ nhìn chung hợp lí, có ví dụ phù hợp để làm rõ vấn đề.
	4

	
	-Lập luận lý lẽ còn có sai sót nhỏ, thỉnh thoảng mới có ví dụ để minh chứng cho vấn đề.
	3

	
	-Lập luận với lý lẽ có nhiều sai sót, có rất ít ví dụ để làm rõ chủ đề.
	2

	
	-Lập luận với lý lẽ thiếu logic, thiếu cơ sở tin cậy, không có ví dụ làm rõ vấn đề khiến người nghe khó hiểu.
	1

	-Âm lượng,  tốc độ, diễn đạt.
	-Xử lý âm lượng, tốc độ một cách uyển chuyển, hợp lý làm tăng sức hấp dẫn cho nội dung trình bày. Diễn đạt rõ ràng, trôi chảy.
	5

	
	-Âm lượng, tốc độ vừa phải, hợp lý; ngưng ngắt câu đúng lúc và đúng chỗ tạo sự hấp dẫn cho nội dung trình bày. Diễn đạt khá rõ ràng, rất ít khi dùng các từ vô nghĩa “ư, a, biết không…”. 
	4

	
	-Âm lượng và tốc độ vừa phải, ngưng ngắt câu tương đối  đúng lúc, đúng chỗ. Diễn đạt chưa rõ ràng, thỉnh thoảng dùng các từ vô nghĩa “ư, a, biết không…”.
	3

	
	-Nói còn nhỏ hoặc hơi quá to. Tốc độ hơi nhanh hay hơi chậm. Thỉnh thoảng nói giọng l, n, diễn đạt thiếu rõ ràng, đôi khi còn lắp bắp, hay nói các từ vô nghĩa “ư, a, biết không…”. Đôi chỗ ngừng nghỉ câu lâu.
	2

	
	-Nói quá nhỏ hoặc quá to, quá nhanh hoặc quá chậm. Thường xuyên phát âm sai, diện đạt không rõ ràng, nói lắp bắp, dùng nhiều từ vô nghĩa như “ư, a, biết không…”. Ngát, nghỉ câu quá lâu.
	1

	-Phong cách, ánh mắt, nét mặt, cử chỉ phù hợp với nội dung trình bày.
	-Phong cách tự tin, sống động nhiệt tình lôi cuốn người nghe, luôn hướng tiếng nói của mình về phía người nghe. Luôn luôn duy trì giao tiếp bằng mắt với người nghe và thay đổi biểu cảm khuôn mặt theo nhịp độ và nội dung trình bày.
	5

	
	-Phong cách tự tin, luôn hướng tiếng nói của mình về phía người nghe; thường xuyên duy trì giao tiếp bằng mắt với người nghe và thay đổi biểu cảm khuôn mặt theo nhịp độ và nội dung trình bày.
	4

	
	-Đôi khi hơi bồn chồn, lúng túng, có lúc không hướng tiếng nói của mình về phía người nghe. Thỉnh thoảng mới duy trì giao tiếp bằng mắt với người nghe và biểu cảm khuôn mặt theo nhịp độ và nội dung trình bày.
	3

	
	-Thường xuyên lúng túng, ít khi đối diện và duy trì giao tiếp bằng mắt với người nghe, nhiều lúc thiếu biểu cảm khuôn mặt với nội dung và nhịp độ bài trình bày.
	2

	
	-Lúng túng, thiếu tự tin, di chuyển nhiều, không hướng tiếng nói về phía người nghe, hầu như không giao tiếp bằng mắt với người nghe mà thường nhìn ra chổ khác. Không có sự liên kết giữa nội dung, nhịp độ bài trình bày và biểu cảm khuôn mặt.
	1


2.Năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ viết
Các mức độ đánh giá cho sự thể hiện của năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ viết;
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Bố cục bài viết logic, rõ ràng.
	-Bố cục bài viết chặt chẽ, trình bày mạch lạc, logic, rõ ràng từ đầu đến cuối, có mở đầu, kết luận rõ ràng, có sự liên kết và chuyển tiếp giữa các ý một cách uyển chuyển, tóm lược vấn đề đầy đủ.
	5

	
	-Bố cục bài viết khá chặt chẽ, trình bày mạch lạc, logic, rõ ràng nhưng thỉnh thoảng có sự trùng lập; có sự liên kết và chuyển tiếp giữa các ý, có tóm lược vấn đề. 
	4

	
	-Bố cục bài viết chưa được chặt chẽ, còn lộn xộn giữa ý trước và ý sau; có nhiều ý không chọn vẹn, có tóm lược vấn đề nhưng không đầy đủ.
	3

	
	-Bố cục bài viết nhiều chổ thiếu logic, không phân biệt được ý chính và ý phụ, chuyển ý kém, ít khi tóm tắt ý chính  của hoặc tổng kết các vấn đề không rõ ràng.
	2

	
	-Bố cục bài viết lộn xộn, không gắn kết với nhau, không có chuyển ý và tóm tắt ý.
	1

	-Thông tin phong phú, chi tiết và chính xác. Nêu rõ được những nội dung quan trọng, chính yếu của vấn đề.
	-Thông tin bài viết phong phú, chi tiết và chính xác, thể hiện được sự am hiểu sâu sắc về chủ đề. Nêu rõ được những nội dung quan trọng, chính yếu của vấn đề.
	5

	
	-Thông tin bài viết khá phong phú, chi tiết, thể hiện sự hiểu rõ vấn đề. Trình bày được những nội dung chính, trọng tâm  của vấn đề nhưng thiếu thông tin quan trọng về mootjkhias cạnh nào đó.
	4

	
	-Thông tin chưa thật phong phú, hơi chung chung. Nêu được nội dung chính của vấn đề nhưng có chổ còn lan man, thiếu thông tin quan trọng về hai hay ba khía cạnh khiến bài viết có đôi chổ khó hiểu.
	3

	
	-Thông tin ít, thiếu chi tiết, thiếu các thông tin quan trọng nên bài viết khó hiểu. Trình bày lan man, ít tập trung vào nội dung chính.
	2

	
	-Thông tin nghèo nàn, nên trình bày ngắn, chung chung, không chi tiết, thiếu thông tin về tất cả các lĩnh vực. Trình bày lan man hoặc lạc đề.
	1

	-Lập luận với lý lẽ hợp lý, logic, có các minh chứng làm rõ chủ đề.
	-Lập luận với lý lẽ phù hợp, giàu sức thuyết phục với các dẫn chứng xác đáng để làm rõ chủ đề.
	5

	
	-Lập luận với lý lẽ nhìn chung chung hợp lí; có ít lỗi trong việc đưa ra những chứng minh làm rõ vấn đề.
	4

	
	-Lập luận với lý lẽ thỉnh thoảng có sai sót, có rất ít ví dụ để làm rõ vấn đề hoặc ví dụ chưa thật sat với chủ đề.
	3

	
	-Lập luận, lý lẽ có nhiều sai sót, có rất ít ví dụ để làm rõ chủ đề.
	2

	
	-Lập luận, lý lẽ thiếu logic, không có những minh chứng cụ thể cho vấn đề.
	1

	-Sử dụng từ ngữ, ngữ pháp, chính tả.
	-Vốn từ đa dạng, chính xác, biểu cảm làm tăng sức thuyết phục cho nội dung bài viết. Sử dụng các câu và dấu câu đúng, linh hoạt, đa dạng. Viết hoa, chính tả đúng trên cả bài.
	5

	
	-Sử dụng từ ngữ chính xác và phù hợp để chuyển tải thông tin. Sử dụng các loại câu và dấu câu đúng, hài hòa và tương đối đa dạng. Có rất ít lỗi về viết hoa và chính tả.
	4

	
	-Sử dụng từ ngữ phù hợp nhưng đôi chổ chưa chính xác, nhưng người đọc vẫn hiểu được nội dung của bài viết. Có một số sai sót về ngữ pháp, một số câu chưa trọn vẹn, dụng dấu câu chưa thật phù hợp. Mắc một số lỗi về viết hoa và chính tả.
	3

	
	-Dùng từ ngữ đơn điệu, nhiều chỗ thiếu chính xác khiến người đọc gặp khó khăn để hiểu nội dung. Cấu trúc câu và dấu câu thiếu đa dạng, có khá nhiều sai sót về ngữ pháp. Có khá nhiều lỗi viết hoa và chính tả.
	2

	
	-Vốn từ nghèo nàn, hoặc thiếu chính xác làm sai lệch ý nghĩa khiến người đọc khó hiểu. Có nhiều sai sót về dùng câu và dấu câu. Có nhiều lỗi về viết hoa và chính tả.
	1

	-Văn phong.
	- Văn phong trôi chảy, mạch lạc, phù hợp với nội dung.
	5

	
	- Văn phong khá mạch lạc và trôi chảy.
	4

	
	- Văn phong đôi chỗ thiếu mạch lạc.
	3

	
	- Văn phong thiếu trôi chảy.
	2

	
	- Văn phong rời rạc.
	1


III-Tiêu chí đánh giá năn lực thu thập và xử lí thông tin
Các mức độ đánh giá sự thể hiện năng lực thu thập và xử lí thông tin:
	Các tiêu chí
	Các mức độ thực hiện
	Điểm

	-Xác định chính xác giá trị của thông tin.
	-Xác định một cách chính xác các thông tin cần thiết, đáng tin cậy và phù hợp với nhiệm vụ.
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	-Xác định khá chính xác loại và nguồn thông tin phù hợp với nhiệm vụ.
	4

	
	-Mắc một số sai sót/lỗi trong việc xác định giá trị của thông tin, nên thông tin có đôi chỗ chưa phù hợp với nhiệm vụ.
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	-Ít có nỗ lực để xác định xem thông tin có đáng tin cậy và phù hợp với nhiệm vụ không. Xác định ít chính xác, thông tin ít phù hợp với nhiệm vụ.
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	-Không có nỗ lực để xác định hoặc xác định hoàn toàn sai sự phù hợp của thông tin đối với nhiệm vụ.
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	-Sử dụng có hiệu quả nhiều kỹ thuật thu thập thông tin và thu thập được nhiều nguồn thông tin đa dạng.
	-Sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin hiệu quả và thu thập được nhiều nguồn thông tin đa dạng, quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Thông tin có từ 4 nguồn trở lên và tìm kiếm một cách có hiệu quả những thông tin này.
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	-Sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin hiệu quả và thu thập khá nhiều nguồn thông tin đa dạng. Tìm được 3 nguồn thông tin khác nhau.
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	-Sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin còn thiếu hiệu quả và các nguồn thông tin thu thập chưa được đa dạng. Có khoảng 2 nguồn thông tin khác nhau.
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	-Sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin kém hiệu quả, các nguồn thông tin thu được kém đa dạng. Chỉ có một nguồn thông tin.
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	-Không biết cách sử dụng các kỹ thuật thu thập thông tin nên không thu thập được thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. 
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	-Sắp xếp thông tin một cách hợp lí và phân tích, tổng hợp thông tin một cách hiệu quả.
	-Sắp xếp các thông tin thu thập được một cách logic, hợp lí, khoa học. Phân tích/giải thích các thông tin thu thập được về các nhiệm vụ một cách chính xác, sâu sắc. Đưa ra sự tổng hợp sáng tạo, độc đáo về những thông tin đó.
	5

	
	-Sắp xếp, tổ chức thông tin tương đối hợp lí. Phân tích/diễn giải các thông tin thu thập được về các nhiệm vụ một cách khá chính xác và tổng hợp những thông tin đó một cách ngắn gọn, súc tích.
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PHỤ LỤC 10
MỤC TIÊU MÔN GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

1. Tên học phần : GIÁO DỤC HỌC(Pedagogy)
  Mã học phần : PSYC 202
2.Thời lượng: 4 tín chỉ
3.Trình độ: Đại học,dành cho sinh viên năm thứ 2 
4.Phân bổ thời gian:
-Lên lớp:   60 tiết
+Lý thuyết : 40 tiết 
+Bài tập :10 tiết 
+Thảo luận: 10 tiết 
-Tự học :120 giờ
5. Điều kiện tiên quyết : Sinh viên đã học các môn:Tâm lý học (PSYC 201)
6. Mục tiêu của học phần: Học xong học phần này sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau :
 - Kiến thức: Hiểu được hệ thống kiến thức cơ bản, toàn diện,hiện đại,về:Những vấn đề chung của giáo dục học;lý luận dạy học;lý luận giáo dục(theo nghĩa hẹp)
- Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng thực hành và vận dụng các tri thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình Giáo dục học phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục sau này.
-Thái độ: Hình thành ở sinh viên tính tích cực học tập,chuẩn bị tốt tâm thế cho sinh viên tham gia vào quá trình thực tập giảng dạy và giáo dục để trở thành người giáo viên mẫu mực trong tương lai;Góp phần bồi dưỡng lòng yêu người,yêu nghề cho sinh viên….

PHỤ LỤC 11
CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGHÀNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

      Đây là chuẩn đầu ra đã được khái quát từ chuẩn đầu ra của từng nghành cụ thể
1.Kiến thức.
- Có kiến thức chung về khoa học tự nhiên,khoa học xã hội và nhân văn;hiểu và nắm vững kiến thức chuyên sâu về môn học chuyên nghành.
- Có kiến thức về khoa học giáo dục để có thể giảng dạy môn chuyên nghành ở trường THPT,cao đẳng,đại học;
- Nắm vững các yêu cầu đổi mới mục tiêu,nội dung,phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học,kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông,cao đẳng,đại học.
- Biết phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và nghiên cứu chuyên nghành.
- Bước đầu có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu các tài liệu tham khảo chuyện nghành
2. Kỹ năng
- Có các kĩ năng cụ thể liên quan đến môn học chuyên nghành
- Có kĩ năng sư phạm,vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học bộ môn;thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung,hình thức tổ chức dạy học,kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục-dạy học môn chuyên nghành ở trường trung học phổ thông,cao đẳng,đại học.
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị trong dạy học và nghiên cứu khoa học
- Có khả năng tự học,tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn,nghiệp vụ(KH chuyên nghành và khoa học sư phạm) để nâng cao trình độ và vận dụng trong thực tiễn dạy học phổ thông.
3.Thái độ.
Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam:thấm nhuần thế gới quan Mác-LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh;yêu nước,yêu chủ nghĩa xã hội,yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp ,có đạo đức tốt,có lối sống lành mạnh,có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

PHỤ LỤC 12
CÁC TIÊU CHÍ CỦA CHU
(Căn cứ vào Chuẩn nghề nghiệp GVTH ban hành theo thông số 30/2009/TT-BGDĐT,ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
TIÊU CHUẨN 1:PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ,ĐẠO ĐỨC,LỐI SỐNG
1.  Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị
 Yêu nước,yêu chủ nghĩa xã hội;chấp hành đường lối,chủ trương của Đảng,chính sách,pháp luật của Nhà nước;tham gia các hoạt động chính trị-xã hội;thực hiện nghĩa vụ công dân .
1.  Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
 Yêu nghề,gắn bó với nghề dạy học;chấp hành Luật Giáo dục,điều lệ,quy chế,quy định của nghành;có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm;giữ gìn phẩm chất,danh dự,uy tín của nhà giáo;sống trung thực,lành mạnh,là tấm gương tốt cho học sinh.
1. Tiêu chí 3.Ứng xử với học sinh
 Thương yêu,tôn trọng,đối xử công bằng với học sinh,giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
1. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp
 Đoàn kết,hợp tác,công tác với đồng nghiệp;có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
1. Tiêu chí 5.Lối sống,tác phong
 Có lối sống lành mạnh,văn minh,phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục;có tác phong mẫu mực,làm việc khoa học.
TIÊU CHUẨN 2:NĂNG LỰC TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG GẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
(Căn cứ vào Chuẩn nghề nghiệp GVTH ban hành theo thông số 30/2009/TT-BGDĐT,ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
TIÊU CHUẨN 1:PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ,ĐẠO ĐỨC,LỐI SỐNG
1.  Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị
 Yêu nước,yêu chủ nghĩa xã hội;chấp hành đường lối,chủ trương của Đảng,chính sách,pháp luật của Nhà nước;tham gia các hoạt động chính trị-xã hội;thực hiện nghĩa vụ công dân .
1.  Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
 Yêu nghề,gắn bó với nghề dạy học;chấp hành Luật Giáo dục,điều lệ,quy chế,quy định của nghành;có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm;giữ gìn phẩm chất,danh dự,uy tín của nhà giáo;sống trung thực,lành mạnh,là tấm gương tốt cho học sinh.
1. Tiêu chí 3.Ứng xử với học sinh
 Thương yêu,tôn trọng,đối xử công bằng với học sinh,giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
1. Tiêu chí 4. Ứng xử với đồng nghiệp
 Đoàn kết,hợp tác,công tác với đồng nghiệp;có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
1. Tiêu chí 5.Lối sống,tác phong
 Có lối sống lành mạnh,văn minh,phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục;có tác phong mẫu mực,làm việc khoa học.
TIÊU CHUẨN 2:NĂNG LỰC TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 
1. Tiêu chí 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục 
 Có phương pháp thu nhập và xử lí thông tin thường xuyên về chu cầu và đặc điểm của học sinh,sử dụng các thông tin thu được vào dạy học,giáo dục.
1. Tiêu chí 7.Tìm hiểu môi trường giáo dục 
 Có phương pháo thu nhập và xử lí thông tin về điều kiện giáo dục trong nhà trường và tình hình chính trị,kinh tế,văn hóa,xã hội của địa phương,sử dụng các thông tin thu được vào dạy học,giáo dục.
 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng,tình cảm.thái độ thông qua việc giảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt động chính khóa và ngoại khóa theo kế hoạch đã xây dựng.
1. Tiêu chí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đa xây dựng.
1. Tiêu chí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao động công ích,hoạt động xã hội…theo kế hoạch đã xây dựng . 
1. Tiêu chí 20. Vân dụng các nguyên tắc,phương pháp,hình thức tổ chức giáo dục
 Vân dụng các nguyên tắc,phương pháp,hình thức tổ chức giáo dục học sinh vào tình huống sư phạm cụ thể,phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục,đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.
1. Tiêu chí 21.Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
 Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác,khách quan,công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
TIÊU CHUẨN 5:NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ,XÃ HỘI
1. Tiêu chí 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
 Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ,giám sát việc học tập,rèn luyện,hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.
1. Tiêu chí 23. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội 
 Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng,xây dựng xã hội học tập.
TIÊU CHUẨN 6;NĂNG LỰC PHÁT TRIỄN NGHỀ NGHIỆP 
1. Tiêu chuẩn 24.Tự đánh giá,tự học và tự rèn luyện
 Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị,đạo đức,chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng,hiệu quả dạy học và giáo dục.
1. Tiêu chí 25.Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục
 Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục .

PHỤ LỤC 13
KHUNG CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHỐI NGHÀNH SƯ PHẠM

(Ban xây dựng khung chuẩn đầu ra trình độ đại học khối nghành sư phạm đào tạo giáo viên THPT-Theo Lê Đức Ngọc và Trần Thị Hoài)
Khung chuẩn đầu ra nghành sư phạm gồm 8 tiêu chuẩn,28 tiêu chí
-Tiêu chuẩn 1:Phẩm chất chính trị ,đạo đức
+Phẩm chất chính trị;
+Trách nhiệm công dân;
+Đạo đức nghề nghiệp.
-Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học và mọi trường giáo dục
+Năng lực tìm hiểu cá nhân người học;
+ Năng lực tìm hiểu tập thể lớp;
+ Năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường;
+ Năng lực tìm hiểu môi trường gia đình;
+ Năng lực tìm hiểu xã hội.
-Tiêu chuẩn 3:Năng lực giáo dục
+Năng lực giáo dục qua dạy môn học;
+Năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp;
+Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
+Năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;
+Năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;
+Năng lực đánh giá kết quả giáo dục;
+Năng lực tư vấn và tham vấn 
+Năng lựclực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
+Năng lực xây dựng,quản lý và sử dụng hồ sơ giáo dục
-Tiêu chuẩn 4:Năng lực dạy học
+Kiến thức các khoa học liên môn,bổ trợ,nền tảng;
+Kiến thức,kĩ năng môn học sẽ dạy ở phổ thông;
+Năng lực phát triển chương trình môn học;
+Năng lực vận dụng PP,phương tiện và hình thức tổ chức DH bộ môn;
+Năng lực dạy học phân hóa;
+Năng lực dạy hóa tích hợp;
+Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
+Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

PHỤ LỤC 14
PHIẾU QUAN SÁT GIỜ DẠY GIÁO DỤC HỌC
-Họ tên giáo viên :	
-Bài dạy: 	Trường:
-Ngày quan sát:
-Người quan sát:
-Trường
NỘI DUNG QUAN SÁT
1.Những năng lực được đánh giá trong quá trình dạy học môn học:
	
	
2.Các phương pháp,hình thức được sử dụng để đánh giá năng lực:
	
	
3.Các công cụ sử dụng để đánh giá năng lực
3.1 Các câu hỏi,bài tập được sử dụng để thu nhập thông tin về năng lực:
3.2 Công cụ sử dụng để chấm điểm:
	
	
4.Các tiêu chí đánh giá năng lực
	Có 	Không
-Nêu được biểu hiện đặc trưng của từng năng lực	 	
-Chỉ ra mức độ đạt được của từng năng lực 	  				
5.Cách thức tiến hành đánh giá:
-Giảng viên đánh giá 		
-Sinh viên tự đánh giá 			
-Sinh viên đánh giá lẫn nhau		
-Phối hợp đánh giá giữa giảng viên với đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá của sinh viên 
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BÀI KIỂM TRA TRƯƠC THỰC NGHIỆM
Câu 1. Phân tích đặc điểm của thời đại và ảnh hưởng của nó tới giáo dục.Theo anh/chị , giáo dục Việt Nam cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của thời đại ?
Câu 2. Anh/chị hãy chọn một nội dung dạy học cụ thể thuộc môn mà anh/chị ssex dạy và thiết kế một bản giáo án tổ chức hoạt động dạy học cho nội dung đó.
Câu 3. Ở lớp 10A do anh/chị chủ nhiệm có một nhóm học sinh nam thường mang tú lơ khơ đến lớp.Mới đầu là chơi vui,nhưng sau đó các em ấy chơi ăn tiền,sát phạt và gây gỗ đánh nhau,làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác trong lớp. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm của lớp,anh/chị sẽ làm gì để chấm dứt hiện tượng này?



